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QUYẾT ĐỊNH 

Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

  

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

ban hành định mức xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021, của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 

lượng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 13/2021/TT-

BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh về 

Ủy quyền công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Văn bản số 7662/UBND-TH ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh về 

việc điều tra, khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Bất động sản. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.   n   ố   n     n  n   n        n  tr n       n t n  Đ  n B  n  

  m     n    un  s u: 

1. Đ n     n  n   n        n    n   n  kèm t eo Qu ết   n  n   l m    

sở  ể       n  v  quản lý     p í  ầu tư       n  t eo qu    n  (Có phụ lục chi 

tiết kèm theo). 

2. Đố  tư n  v  p  m v   p   n : 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-13-2021-tt-bxd-xac-dinh-cac-chi-tieu-kinh-te-ky-thuat-va-do-boc-khoi-luong-cong-trinh-487048.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-13-2021-tt-bxd-xac-dinh-cac-chi-tieu-kinh-te-ky-thuat-va-do-boc-khoi-luong-cong-trinh-487048.aspx
http://qlvbxd.dic.gov.vn/SXD/vbden.nsf/str/56B107D188DD03AB472586CC0014EBEA?OpenDocument
http://qlvbxd.dic.gov.vn/SXD/vbden.nsf/str/56B107D188DD03AB472586CC0014EBEA?OpenDocument
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 )        qu n  tổ   ứ      n  n  ó l  n qu n  ến quản lý     p í  ầu tư 

      n          n sử   n  vốn  ầu tư   n   vốn n   nướ  n o    ầu tư   n   

    n PPP t eo qu    n  t   k oản 1 Đ ều 2 N      n  10/2021/NĐ-CP ngày 

09/02/2021  ủ    ín  p ủ về quản lý     p í  ầu tư       n . 

 )     tổ   ứ      n  n t  m k ảo       n     n    ể quản lý     p í  ầu 

tư       n   ố  vớ          n sử   n  vốn k   . 

Điều 2. Xử lý   u ển t ếp 

1. Đố  vớ          n     ó kết quả t  m   n  tổn  mứ   ầu tư  o   p   

 u  t tổn  mứ   ầu tư; t  m   n     to n  o   p    u  t    to n t eo   n     

n  n   n        n  t   Qu ết   n  số 1117/QĐ-SXD n    19/6/2023  ủ  Sở 

X     n  k  n  p ả  t  m   n   o   p    u  t l  . 

2. Đố  vớ       ó  t ầu   ư  p  t   n     s  m   t ầu     s    u  ầu 

trướ  n      n   ố t   qu ết   n  n  :   ủ  ầu tư t    p n  t   n     n  n 

  n   ư     n   ố t   qu ết   n  n    ể       n  l        ó  t ầu tron  kế  o    

l      n n   t ầu     ư   p    u  t  l m    sở l      n n   t ầu t eo qu    n  

 ủ  p  p lu t về   u t ầu. Trư n    p v      p n  t  ẫn  ến vư t tổn  mứ   ầu 

tư t ì trìn    p  ó t  m qu ền  em  ét  p    u  t   ều    n . 

3. Đố  vớ       ó  t ầu    p  t   n     s  m   t ầu     s    u  ầu n ưn  

  ư   ón  t ầu:   ủ  ầu tư  em  ét  qu ết   n  v      p n  t    to n  ó  t ầu 

t eo   n     n  n   n   ìn  qu n   n   ố t   qu ết   n  n    ể       n  l       

 ó  t ầu l m    sở l      n n   t ầu t eo qu    n   ủ  p  p lu t về   u t ầu. 

Trư n    p     ón  t ầu  t       n t eo n    un     s  m   t ầu     s    u 

 ầu     s     t ầu     s   ề  u t; k  n  p ả    p n  t l        ó  t ầu t eo   n 

    n  n   n  t   qu ết   n  n  . 

4. Trư n    p  ần t  ết  n ư   qu ết   n   ầu tư    ủ  ầu tư qu ết   n  

v      p n  t  t  m   n   p    u  t l   tổn  mứ   ầu tư     to n       n  t   

k oản 1 Đ ều n   t eo t  m qu ền.  

5. Trư n    p   p n  t        n  l   tổn  mứ   ầu tư       n      to n 

      n        ó  t ầu       n  qu    n  t   k oản 2  k oản 3  k oản 4  Đ ều 

n   l m vư t tổn  mứ   ầu tư       n      to n       n     p    u  t t ì v    

t  m   n   p    u  t tổn  mứ   ầu tư       n    ều    n      to n       n  

  ều    n  t       n t eo qu    n . 

6.      ó  t ầu    ký kết   p   n  trướ  t      ểm Qu ết   n  n    ó 

   u l   t ì t       n t eo n    un    p   n     ký kết.  

Điều 3. Tổ   ứ  t       n 
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1. Qu ết   n  n    ó    u l   kể t  n    01/01/2026 v  t    t ế Qu ết 

  n  số 1117/QĐ-SXD n    19/6/2023  ủ  Sở X     n   về v      n   ố   n 

    n  n   n        n  tr n       n t n  Đ  n B  n. 

2.     tổ   ứ      n  n t  m      o t   n  lĩn  v         n  tr n       n 

t n   tron  qu  trìn  t       n nếu  ó k ó k  n  vướn  m   p ản  n  qu  Sở 

X     n   ể  ư    ướn   ẫn t       n  o    em  ét    ả  qu ết n  n  n   

 un  t u   t  m qu ền. 

3. Trong quá trình tổ   ứ  t       n nếu  ó k ó k  n  vướn  m    ề n    

    tổ   ứ      n  n p ản  n   ằn  v n  ản  ể Sở X     n  tổn    p   em  ét  

  ả  qu ết. N  n  n    un  vư t t  m qu ền   o   o   ề  u t vớ  UBND t n   

B  X     n  t eo qu    n     n   n . 

Nơi nhận: 

- B  X     n  ( / ); 

- UBND t n  ( / ); 

- L n    o Sở; 

-     Sở  n  n   ó l  n qu n; 

- UBND các xã  p ư n ; 

-     tổ   ứ      n  n t  m      o t   n                     

      n  tr n       n t n ; 

- We s te Sở X     n ; 

- Lưu: VT, KT&BĐS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Lượng 

  



PHỤ LỤC 

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG NĂM 2026 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SXD, ngày 31/12/2025 

 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên) 

ĐVT: đồng/ngày công 

S

TT 
Nhóm nhân công 

Cấp bậc thợ 

bình quân 

Vùng III 

(Phường Điện 

Biên Phủ; 

Phường 

Mường Thanh) 

Vùng IV 

(Phường Mường 

Lay và 42 xã còn 

lại) 

I Nhóm nhân công xây dựng       

1 Nhóm I 3,5/7 224.375 259.882 

2 Nhóm II 3,5/7 280.438 284.882 

3 Nhóm III 3,5/7 292.547 286.697 

4 Nhóm IV 
 

  

 

- N óm v n   n  m    t  ết 

   t     n        n . 
3,5/7 291.842 289.218 

 
- N óm l    e     lo   2/4 291.842 289.218 

5  V n   n  t u t u ền 
 

  

 - T u ền trưởn   t u ền p ó 1,5/2 394.845 385.819 

 - T ủ  t ủ  t   m    t      n 2/4 316.303 307.776 

 

- M   trưởn   m   I  m   II  

   n trưởn   kỹ t u t v  n 

 uố  I  kỹ t u t v  n  uố  II 

tàu sông 

1,5/2 316.303 307.776 

6 T   l n 2/4 570.628 559.492 

II Nhóm nhân công khác 
 

  

1 
Kỹ sư k ảo s t  t í n    m  

kỹ sư tr   t ếp 
4/8 329.126 325.363 

2 N    n  n 1,5/2 538.570 526.516 
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